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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 23/4/2020
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Tin gió mùa đông bắc và cảnh báo mưa lớn ở vùng núi và Trung du Bắc Bộ; mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ:
ngày 25/4, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h); khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông; riêng các tỉnh Trung Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 26/4.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Cấp độ rủi ro thiên tai (RRTT): cấp 1.

2. Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực Bắc Bộ

- Hiện nay, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai đã có mưa, mưa vừa. Lượng mưa đo được từ 19h/24/4 đến 1h/25/4 phổ biến 20-30mm.
- Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái. RRTT: cấp 1
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày 24/4 (19h/23/4-19h/24/4): Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi từ 40-70mm; riêng tại Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to; các tỉnh khác còn lại có mưa vài nơi, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Bạch Mã (TT.Huế): 201mm; Truồi (TT. Huế): 140mm; Nam Đông (TT. Huế): 93mm; Huế (TT. Huế): 93mm; Thủy Yên (TT. Huế): 198mm; Tà Lương (TT. Huế): 102mm; Mù Cang Chải (Yên Bái): 73mm; Bản Yên (Điện Biên) 100mm; Yên Châu (Sơn La) 80mm; Xà La (Sơn La) 79mm. 
- Mưa đêm (19h/24/4-7h/25/4): Các tỉnh Bắc Bộ và duyên hải miền Trung mưa đã giảm, có mưa rải rác, nhiều nơi, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như:
Nậm Pồ (Điện Biên) 30mm; Hải Lăng (Quảng Trị) 44mm; Cửa Tùng (Quảng Trị) 31mm; Sịa (TT Huế) 60mm; Mộ Đức (Quảng Ngãi) 64mm.
- Mưa 03 ngày (từ 19h/21/4-19h/24/4): Các tỉnh Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có tổng lượng mưa phổ biến từ 70-120mm; các tỉnh Bắc Trung Bộ có tổng lượng mưa phổ biến từ 20-30; các tỉnh khác còn lại có mưa vài nơi, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Truồi (TT. Huế): 140mm; Thủy Yên (TT. Huế): 198mm; Bắc Quang (Hà Giang) 126mm; Ghềnh Gà (Tuyên Quang) 136mm; Vụ Quang (Phú Thọ) 141mm; Cầu Gia Bảy (Phú Thọ) 148mm; Lạng Sơn (Lạng Sơn) 143mm; Chũ (Lạng Sơn) 151mm.
II. THỦY VĂN

- Các sông Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm; một số sông dao động theo điều tiết hồ chứa hoặc theo triều.
- Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 26/4, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,08m; tại Châu Đốc ở mức 1,23m.

III. DIỄN BIẾN XÂM NHẬP MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
	Vùng/ cửa sông/ Trạm đo mặn
	Độ mặn g/l
	Khoảng cách lấn sâu từ cửa biển (Ranh mặn 4g/l)

(km)

	
	Ngày 24/04/2020
	So sánh với giá trị cùng thời kỳ
	So sánh với giá trị lớn nhất mùa khô   

2015 - 2016
	

	
	
	Ngày 24/04/2016
	
	

	Vùng hai sông Vàm Cỏ
	
	
	
	
	
	


	- Vàm Cỏ Tây: Tại Tân An 
	8,1
	9,6
	<1,5
	11,8
	<3,7
	121

	- Vàm Cỏ Đông: Tại Bến Lức  
	8,7
	10,4
	<1,7
	12,9
	<4,2
	77

	Vùng cửa sông Cửu Long
	
	
	
	
	

	- Sông cửa Tiểu: Tại Xuân Hòa 
	7,4
	2,0
	>5,4
	5,4
	>2,0
	53

	- Sông cửa Đại: Tại Giao Hòa 
	8,7
	4,7
	>4,0
	8,8
	<0,1
	53

	- Sông Hàm Luông: Tại Mỹ Hóa 
	13,4
	4,0
	>9,4
	12,4
	>1,0
	70

	- Sông Cổ Chiên: Tại Láng Thé  
	3,7
	1,5
	>2,2
	12,4
	<8,7
	41

	- Sông Hậu: Tại Cầu Quan 
	3,8
	2,2
	>1,6
	16,5
	<12,7
	35

	Vùng ven biển Tây trên sông Cái Lớn
	
	
	
	
	

	- Sông Cái Lớn: Tại Gò Quao 
	8,6
	19,1
	<10,5
	22,7
	<14,1
	52


Nhận định: Xâm nhập mặn có xu thế duy trì/tăng tại các cửa sông Cửu Long.
IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Theo báo cáo của các tỉnh tình hình thiệt hại do mưa, dông, lốc sét từ ngày 22-24/4, như sau:

- Về người: 05 người chết (Lai Châu: 02 người do mưa lớn làm sập nhà, bị lũ cuốn trôi; Hà Giang: 01 người do cây đổ, đè vào người; Sơn La: 01 người do đá lăn vào nhà đổ tường; Yên Bái: 01 người, do sét đánh); 01 ng mất tích tại Lai Châu do bị lũ cuốn trôi; 25 người bị thương.
- Về nhà ở: 10.330 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Lào Cai: 1.685, Hà Giang 2.057, Điện Biên: 2.167 nhà; các địa phương còn lại: 4.421 nhà).
- Về nông nghiệp: 919 ha lúa bị đổ gãy; 2.710 ha hoa màu bị đổ, dập nát; 652 ha cây ăn quả bị hư hỏng

- Thiệt hại khác: 32 công trình phụ, hội trường, nhà văn hóa bị hư hại.
Ước tính tổng thiệt hại 130,6 tỷ đồng.
* Theo báo cáo nhanh qua điện thoại của trực ban Văn phòng TT Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế trên địa bàn xảy ra mưa rất to tại một số trạm (tập trung từ 12-18h/24/4), hiện nay mưa đã giảm. Hiện nay các hồ chứa nước ở mức thấp, đang tiếp tục tục theo dõi, chưa có thông tin về thiệt hại.

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT ngày 16/4/2020.
2. Các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khẩn trương thực hiện công văn số 120/TWPCTT-VP ngày 22/4/2020 của Văn phòng thường trực BCĐ Trung ương về PCTT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp với mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá, lũ, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển; tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai.
3. Các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: tận dụng tối đa nguồn nước ngọt do đợt mưa vừa qua để phục vụ sinh hoạt và sản xuất./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo VPTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng Website BCĐ);
- Lưu: VT, ƯPKP-01b.
	TL.CHÁNH VĂN PHÒNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC ỨNG PHÓ 

VÀ KPHQ THIÊN TAI

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hiệp


g: Theo báo cáo nhanh số 27/BC-PCTT ngày 22/4/2020 của Văn phòng thườn
Trưởng ca trực:               		Hồ Văn Linh


Trực ban 1:                       		Trần Văn Thắng


Trưc ban 2:                      		 Hoàng Đức Anh
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